
Phụ lục II
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC NĂM ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI

(Kèm theo Báo cáo  số       /BC-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)
Đvt: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT QĐ đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn
ngân sách TW đề
nghị bổ sung năm

2023

Dự án thực
hiện theo cơ
chế đặc thù

Ghi chú
Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

I Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững 5,634.50 5,122.00 0.00

1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo 5,634.50 5,122.00 0.00

1.1 Tiểu dự án 1 5,634.50 5,122.00 0.00
Xã Ia Dom 2,392.50 2,175.00 0.00

-
Đường vào khu sản xuất số 1, thôn Ia
Muung, xã Ia Dom Xã Ia Dom Thôn 1, xã Ia

Muung 2023- TMĐT dự kiến 2,392.50 2,175.00 0.00 x

Xã Ia Đal 3,242.00 2,947.00 0.00

Đường GTNT thôn Ia Der giai đoạn 2
(đường vào đội 12) UBND xã Ia Đal Thôn Ia Der, xã Ia

Đal 2023 TMĐT dự kiến 1,901.00 1,728.00 0.00 x

Đường GTNT từ thôn 5, đường vào đội 2
đội 3 Chi nhánh 716 UBND xã Ia Đal Thôn 5, xã Ia Đal 2023 TMĐT dự kiến 1,341.00 1,219.00 0.00 x
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Phụ lục III
 KẾ HOẠCH VỐN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI

(Kèm theo Báo cáo  số       /BC-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)
Đvt: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT QĐ đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn đã bố trí
 năm 2023 Kế hoạch vốn

ngân sách TW đề
nghị bổ sung năm

2023

Dự án thực
hiện theo cơ
chế đặc thù

Ghi chú
Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó: Vốn
NSTW

TỔNG SỐ (I+II) 16,665.30 14,952.00 26,099.00

I
Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi

16,377.60 14,815.00 24,404.00

1 Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất
ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt   605.00 550.00 336.00

1.1 Nước sinh hoạt 605.00 550.00 336.00
Xã Ia Đal 605.00 550.00 336.00

- Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại
thôn 1 UBND xã Ia Đal Thôn 1, Xã Ia Đal 2023-2024

QĐ số 424/QĐ-
UNND ngày

09/12/2022 của
UBND huyện

1,282.60 1,166.00 605.00 550.00 336.00

2

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và
các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực
dân tộc

10,933.70 9,866.00 13,987.00

2.1

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi

10,933.70 9,866.00 13,987.00

Xã Ia Dom 469.20 408.00 1,612.00

- Đường GTNT Làng thanh niên thôn 3, xã
Ia Dom (Giai đoạn 2) Xã Ia Dom Thôn 3, xã Ia

Dom 2023-

QĐ số 75/QĐ-
UBND ngày

09/12/2022 của
UBND xã Ia Dom

1,035.00 900.00 133.40 116.00 784.00 x

- Đường ngõ xóm khu vực NT1-2, thôn 3, xã
Ia Dom Xã Ia Dom Thôn 3, xã Ia

Dom 2023-

QĐ số 76/QĐ-
UBND ngày

09/12/2022 của
UBND xã Ia Dom

736.00 640.00 115.00 100.00 540.00 x
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- Đường ngõ xóm khu vực NT1-1, thôn 3, xã
Ia Dom Xã Ia Dom Thôn 3, xã Ia

Dom 2023-

QĐ số 77/QĐ-
UBND ngày

09/12/2022 của
UBND xã Ia Dom

552.00 480.00 220.80 192.00 288.00 x

Xã Ia Đal 430.10 374.00 3,702.00

-
Đường GTNT thôn Chư Hem  (Đường
vào Dốc Đỏ)

UBND xã Ia Đal Thôn Chư Hem,
Xã Ia Đal 2023-

QĐ số 140/QĐ-
UBND ngày

09/12/2022  của
UBND xã Ia Đal

1,821.60 1,584.00 230.00 200.00 1,384.00 x

- Đường GTNT từ thôn 7 đi thôn Ia Der UBND xã Ia Đal Thôn 7, Xã Ia Đal 2023-

QĐ số 142/QĐ-
UBND ngày

09/12/2022  của
UBND xã Ia Đal

2,865.80 2,492.00 200.10 174.00 2,318.00 x

Xã Ia Tơi 966.00 840.00 3,673.00

- Đường giao thông đi nghĩa trang thôn 7 UBND xã Ia Tơi Thôn 7, xã Ia Tơi 2023-

161/QĐ-UBND,
ngày 09/12/2022
của UBND xã Ia

Tơi

2,613.95 2,273.00 506.00 440.00 1,833.00 x

- Đường giao thông thôn đi sản xuất 9 xã Ia
Tơi (đoạn đấu nối Tl 675A đi sản xuất) UBND xã Ia Tơi Thôn 9, xã Ia Tơi 2023-

162/QĐ-UBND,
ngày 09/12/2022
của UBND xã Ia

Tơi

2,576.00 2,240.00 460.00 400.00 1,840.00 x

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng 9,068.40 8,244.00 5,000.00

-

Nâng cấp tuyến đường liên xã Ia Đal đi xã
Ia Dom(Đoạn 1: Từ thôn 3đi thôn Ia
Muung, qua xã Ia Dom, dài khoảng 07 Km
và Đoạn 2: Từ thôn Chư Hem đi thôn 6 qua
xã Ia Đal, dài khoảng 06 Km)

Ban quản lý ĐT &
XD Xã Ia Dom 2022-2024

332/QĐ-UBND
ngày 29/09/2022
của UBND huyện

Ia H'Drai

30,000 20,600 9,068 8,244 5,000

3 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 4,709.10 4,281.00 10,000.00

3.2

Tiểu  dự  án  1:  Đổi  mới  hoạt  động,
củng  cố  phát  triển  các  trường  phổ
thông  dân  tộc  nội  trú,  trường  phổ
thông  dân  tộc  bán  trú,  trường  phổ
thông có học sinh ở bán trú và xóa mù
chữ  cho  người  dân  vùng  đồng  bào
dân tộc thiểu số.

4,709 4,281 10,000

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng 4,200 4,281 10,000
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- Trường TH -THCS Nguyễn Tất Thành Ban quản lý ĐT &
XD Xã Ia Tơi 2022-2024

330/QĐ-UBND
ngày 29/09/2022

của UBND
huyện Ia H'Drai

10,500.00 8,500.00 2,200.00 2,000.00 5,000.00

- Trường TH -THCS Hùng Vương Ban quản lý ĐT &
XD Xã Ia Dal 2022-2024

331/QĐ-UBND
ngày 29/09/2022

của UBND
huyện Ia H'Drai

11,500.00 9,241.00 2,509.10 2,281.00 5,000.00

4
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn
hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc
thiểu số gắn với phát triển du lịch

129.80 118.00 81.00

-
Xây dựng nhà văn hóa, công trình phụ
trợ khác, sân thể thao thôn 4 Ia Đal

UBND xã Ia Đal Thôn 4, Xã Ia
Đal

2023

QĐ số 143/QĐ-
UBND ngày

09/12/2022  của
UBND xã Ia Đal

470.00 199.00 129.80 118.00 81.00 x

II Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới 287.70 137.00 1,695.00

-
Đường vào khu sản xuất số 2, thôn Ia
Muung, xã Ia Dom UBND xã Ia Dom Thôn Ia Muung 2023-

QĐ số 75/QĐ-
UBND ngày

23/6/2023 của
UBND xã Ia Dom

1,522.50 725.00 287.70 137.00 588.00 x

-
Đường vào khu sản xuất số 3, thôn Ia
Muung, xã Ia Dom UBND xã Ia Dom Thôn Ia Muung 2023-

QĐ số 75/QĐ-
UBND ngày

23/6/2023 của
UBND xã Ia Dom

2,324.70 1,107.00 0.00 0.00 1,107.00 x

Bổ sung mới
theo NQ

33/NQ-HĐND
tỉnh ngày

14/7/2023 của
HĐND tỉnh
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Phụ lục IV
 KẾ HOẠCH VỐN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHỈNH GIẢM CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI

(Kèm theo Báo cáo  số       /BC-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)
Đvt: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT QĐ đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn đã bố trí
 năm 2023 Kế hoạch vốn

ngân sách TW đề
nghị điều chỉnh
giảm năm 2023

Dự án thực
hiện theo cơ
chế đặc thù

Ghi chú
Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó: Vốn
NSTW

I Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững 19,402.90 17,639.00 10,190.00

1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo   19,402.90 17,639.00 10,190.00

1.1 Tiểu dự án 1 19,402.90 17,639.00 10,190.00

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng 19,402.90 17,639.00 10,190.00

- Nhà văn hóa thể thao và sân vận động trung
tâm huyện

Ban quản lý ĐT &
XD Ia Tơi 2022-2024

291/QĐ-UBND
ngày 06/8/2022

của UBND huyện
Ia H'Drai

33,000.00 27,073.00 5,500 5,000.00 5,000.00

- Trường TH-THCS khu trung tâm hành
chính huyện

Ban quản lý ĐT &
XD Ia Tơi 2022-2024

290/QĐ-UBND
ngày 06/8/2022

của UBND huyện
Ia H'Drai

30,268.00 26,661.00 7,198 6,544.00 2,090.00
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